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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết
_______________________
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì “Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Khoản 4 Điều 151)” trình Chính phủ tháng 12/2019, Bộ Tài chính đã có công văn số 12761/BTC-TCT ngày 24/10/2019 báo cáo về Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20). 

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính và các nội dung phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, báo chí, hội nghị, diễn đàn đối thoại của Chính phủ, sáng ngày 29/11/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi Nghị định 20 gồm Lãnh đạo, đại diện Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số đại diện của cộng đồng doanh nghiệp. Sau phiên họp, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 407/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng, giao Bộ Tài chính tập trung vào các nội dung tại khoản 3 Điều 8; tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Tờ trình số 175/TTr-BTC ngày 29/11/2019 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để đưa vào chương trình Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị tập trung sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn, ban hành trước thời điểm quyết toán thuế năm 2019; trình Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để có hiệu lực đồng bộ với Luật quản lý thuế số 38 từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 
Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Bộ Tài chính, tại Phiên họp Chính phủ ngày 02/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận đồng ý chủ trương sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 theo thủ tục rút gọn, trình Chính phủ ngay trong tháng 12/2019 để áp dụng quy định cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 theo hướng quy định rõ các trường hợp thực hiện các khoản vay có mục tiêu công ích, phúc lợi xã hội; hướng dẫn xác định rõ chi phí lãi vay trong kỳ; hướng dẫn cho các trường hợp chưa phát sinh lợi nhuận thuần (chưa trừ chi phí lãi vay và chi phí khấu hao) để xác định tỷ lệ chi phí lãi vay và bổ sung quy định nới khung chi phí lãi vay cho một số ngành nghề thâm dụng vốn cao. Đối với các nội dung khác và nội dung quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, tập trung rà soát, đánh giá đồng bộ để dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trình Chính phủ ban hành để có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019).  
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ sự cần thiết và các nội dung sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH 20

1. Cơ sở pháp lý
Về luật pháp quốc tế, căn cứ pháp lý của khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 về quyền thu thuế của Việt Nam đối với giao dịch liên kết (bao gồm lãi vay) được quy định tại Điều 9 của hơn 80 Hiệp định thuế đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ (với điều kiện là Việt Nam phải có quy định pháp luật trong nước để điều chỉnh các nội dung này). Diễn đàn chống chuyển lợi nhuận và xói mòn nguồn thu (BEPS) của OECD cũng khuyến nghị các nước, trong đó có Việt Nam, ban hành văn bản pháp luật trong nước để quản lý chống chuyển giá, chống chuyển lợi nhuận, bao gồm thông lệ về quy định khống chế chi phí lãi vay.
Đối với luật pháp trong nước, căn cứ pháp lý của khoản 3 Điều 8 đã được thể hiện rõ tại các điều, khoản Luật, gồm:

- Điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế hiện hành quy định cơ quan thuế được quyền:

“Ấn định thuế, ấn định các yếu tố làm căn cứ để tính thuế” đối với doanh nghiệp thực hiện: “Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”. 
- Điểm a khoản 1 Điều 9 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định: 
“Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;…”. Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định: “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này”.

Như vậy, quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 là ấn định yếu tố, giá trị chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp doanh nghiệp không tự giác tuân thủ hạch toán theo nguyên tắc của các doanh nghiệp độc lập, không có quan hệ mẹ, con, liên kết trên thị trường. Vì vậy, quy định khống chế chi phí lãi vay là có đầy đủ căn cứ pháp lý tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế.
Về định hướng, chủ trương của Đảng, ngày 20/8/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Quy định khống chế chi phí lãi vay tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc “Nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, chuyển giá”; “Hoàn thiện, bổ sung các quy định chặt chẽ trong pháp luật về thuế ... để kiểm soát, quản lý, ngăn chặn chuyển giá”.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Bối cảnh quốc tế:
Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20 ngay trước thềm Hội nghị APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức, đã được các nước thành viên APEC và các tổ chức quốc tế gồm WB, IMF, OECD và ADB đánh giá cao. Nghị định là bước chuẩn bị kịp thời để Việt Nam tham gia Diễn đàn hành động đa phương chống xói mòn cơ sở thuế, chống chuyển lợi nhuận (BEPS IF) ngày 22/6/2017. Theo báo cáo của BEPS, số thuế ước tính không thu được do các giao dịch chuyển lợi nhuận ít nhất khoảng 100 đến 240 tỷ USD, tương đương 4 – 10% số thu thuế thu nhập doanh nghiệp mỗi năm. Tháng 9/2019, IMF cũng công bố báo cáo về thực trạng và xu hướng vốn ảo trên thế giới, theo đó 40% tổng vốn đầu tư tư nhân trên thế giới được thực hiện với mục đích né thuế. 


Trên cơ sở các diễn biến mới trên thế giới và khu vực, để bắt kịp xu hướng quản lý thuế quốc tế đối với các khoản nợ, vay nợ của các tập đoàn kinh tế, công ty mẹ, con, doanh nghiệp liên kết, Nghị định 20 cần được tiếp tục hoàn thiện, củng cố các quy định quản lý đối với vốn mỏng, vốn ảo, trá hình, đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế, đồng thời, tiếp tục thể chế hóa định hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết của Bộ Chính trị số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019.

2.2. Bối cảnh trong nước:


Tại Việt Nam, với xu hướng toàn cầu hóa và chính sách mở cửa nền kinh tế trong hơn hai thập kỷ vừa qua, quá trình quốc tế hóa các hoạt động đầu tư, sản xuất và phân công lao động dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các công ty đa quốc gia đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các công ty Việt Nam lớn mạnh bắt đầu đầu tư sang các thị trường quốc tế cũng như sự xuất hiện các hình thức đầu tư đa thành phần kinh tế trên toàn quốc. Bên cạnh những tác động lan tỏa tích cực đến nền kinh tế, quá trình quốc tế hóa này cũng làm xuất hiện những thách thức, ảnh hưởng tiêu cực cho công tác quản lý thuế chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận thông qua các công cụ tài chính ngày càng tinh vi, phức tạp.

Theo số liệu kê khai của ngành thuế, qua tổng kết hai năm áp dụng khống chế chi phí lãi vay, Bộ Tài chính đánh giá quy định này đã góp phần mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Về đối tượng chịu tác động trực tiếp của khoản 3 Điều 8, tính đến tháng 9/2019, số doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay trong kỳ năm 2017 là 8.511 đơn vị; năm 2018 là 9.156 đơn vị; trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 62%, doanh nghiệp trong nước khoảng 38%. 

- Về số doanh nghiệp bị loại chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế, chỉ tính riêng theo số liệu doanh nghiệp tự kê khai (chưa thanh tra kiểm tra xác định lại), năm 2017 có 2.799 đơn vị; năm 2018 có 3.080 đơn vị; trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 58%, doanh nghiệp trong nước khoảng 42%. 


Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu nói trên, tuy nhiên, theo ý kiến phản ánh của một số doanh nghiệp, việc thực hiện Nghị định 20 cũng có khó khăn vướng mắc, cụ thể:

- Nhóm các quy định chưa được hướng dẫn đủ rõ và chi tiết để doanh nghiệp và cơ quan thuế thực hiện gồm:

+ Quy định chi phí lãi vay thuần hay gộp và quy định cụ thể khi doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận trước lãi vay và khấu hao âm. Cụ thể, Nghị định 20 chưa có quy định khống chế tổng chi phí lãi vay không cho trừ doanh thu lãi từ tiền cho vay hay cho trừ doanh thu lãi từ tiền cho vay, gây khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện chức năng vay – cho vay lại, trung chuyển vốn, ký quỹ như các công ty mẹ tối cao, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán. 
+ Nghị định cũng chưa có hướng dẫn chi tiết việc xác định chi phí lãi vay đối với một số trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận trước lãi vay và khấu hao âm hoặc còn thấp, chưa đủ để doanh nghiệp được hạch toán toàn bộ chi phí lãi vay thực tế phát sinh trong kỳ dẫn đến lúng túng trong thực hiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, đặc biệt đối với các trường hợp doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh lãi lỗ thay đổi liên tục hoặc các doanh nghiệp bất động sản có chu kỳ kinh doanh, quay vòng vốn dài hơn một kỳ kinh doanh tính thuế (thường là từ 03 đến 05 năm).

+ Nghị định 20 đã quy định không áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý giá của Nhà nước, nhưng quy định tại khoản 3 Điều 8 chưa rõ có loại trừ cho những trường hợp rất đặc thù, ví dụ như những khoản vay đã được thực hiện từ trước đây của một số dự án của các doanh nghiệp/công ty thuộc vốn chủ sở hữu Nhà nước, đặc biệt là các khoản vay cũ trước khi thực hiện cổ phần hóa của một số tổng công ty nhà nước; các khoản vay có vốn Nhà nước như dự án công tư, chuyển giao, các dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm của Đảng và Nhà nước, dẫn đến tình trạng gây xáo trộn việc thanh toán chi phí trả lãi cho các khoản vay này nếu áp dụng mức khống chế 20%.

- Nhóm quy định cần sửa đổi, thay thế gồm:

+ Quy định mức khống chế chi phí lãi tiền vay là tương đối bất cập với một số tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề có mức thâm dụng vốn cao, có tỷ lệ vay độc lập ở mức cao hơn 20% gây ảnh hưởng về việc huy động vốn trong trung và dài hạn.
+ Quy định đối với các đơn vị khởi nghiệp, các đơn vị có chu kỳ kinh doanh lãi lỗ không ổn định hoặc chu kỳ kinh doanh trung và dài hạn từ 03 đến 05 năm mới có đủ thu nhập thu hồi vốn và chi trả lãi vay theo nguyên tắc chi phí tương ứng với doanh thu trong kỳ. 


Trên cơ sở căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn bối cảnh quốc tế và trong nước, qua hai năm thực hiện có thể thấy quy định khống chế chi phí lãi vay đã và đang là công cụ quản lý mạnh, quan trọng của Chính phủ nhằm ngăn chặn chuyển lợi nhuận gây xói mòn nguồn thu, ngăn chặn được việc Việt Nam trở thành vùng trũng né thuế, hạch toán chi phí lãi vay quá mức trong điều kiện các nước chủ đầu tư áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý nợ như quy định vốn mỏng, góp vốn chủ sở hữu, khống chế lãi vay. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn chỉnh, củng cố quy định quản lý bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ cần thiết sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 đáp ứng yêu cầu, trình độ phát triển của khu vực doanh nghiệp, đồng thời, khuyến khích, nuôi dưỡng, động viên nguồn thu trung và dài hạn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH 20
1. Mục đích

Việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 nhằm hoàn thiện quy định quản lý thuế đối với các khoản vay, cho vay của các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết; bảo vệ nguồn thu cho Việt Nam; đồng thời, bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển phù hợp với trình độ, bản chất hoạt động giao dịch kinh doanh tại Việt Nam.
2. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20
Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 được soạn thảo trên cơ sở các nguyên tắc chủ yếu sau: 

- Nội dung sửa đổi phải căn cứ những quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Bảo đảm phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành.

- Phát huy những quy định về quản lý thuế đối với hoạt động vay, cho vay đã mang lại kết quả trong thời gian qua và cập nhật, bổ sung các giải pháp quản lý mới đã được BEPS khuyến nghị chống xói mòn nguồn thu Ngân sách nhà nước.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:

Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định theo thủ tục rút gọn gồm:

 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung (Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2199/QĐ-BTC ngày 30/10/2019);

2. Tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quản lý thuế đối với các doanh nghiệp liên kết; tiến hành rà soát số liệu tài chính của gần 12.000 doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên cơ sở dữ liệu ngành thuế;
3. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định; dự thảo tờ trình Chính phủ; Đăng tải dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân.

4. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính đã có công văn số 15020/BTC-TCT gửi các Bộ, ngành, địa phương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20, đến nay đã nhận được 118 văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cá nhân gồm 11 Bộ, ngành; 61 UBND và Cục Thuế địa phương; 24 tập đoàn, tổng công ty; 04 hiệp hội; 02 công ty kiểm toán; 14 đơn vị và 02 cá nhân (trong đó có 64 Cơ quan/đơn vị nhất trí với dự thảo Nghị định). 
5. Ngày ... tháng ... năm 2019, dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đưa ra xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH 20:


1. Bố cục:

Về bố cục, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 gồm 03 Điều, cụ thể:


- Điều 1 quy định sửa đổi, bổ sung tên Điều 8, khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20, gồm:

+ Khoản 1 sửa đổi, bổ sung tên Điều 8 là Xác định một số khoản chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

+ Khoản 2 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20, gồm 05 điểm a, b, c, d, đ quy định chi tiết, bổ sung đối với các nhóm nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 20 .

- Điều 2 quy định Trách nhiệm thi hành của Nghị định.


- Điều 3 quy định Điều khoản thi hành của Nghị định, gồm 04 khoản:


+ Khoản 1 về hiệu lực thi hành của Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 là từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2019 trở đi.


+ Khoản 2 về quy định chuyển tiếp thực hiện cho các trường hợp đã thanh tra, kiểm tra thuế đối với chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết.


+ Khoản 3 quy định về chuyển tiếp thực hiện cho các doanh nghiệp có phát sinh chi phí lãi vay không được trừ theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 nhưng chưa thanh tra, kiểm tra.


+ Khoản 4 quy định thay thế mẫu biểu kê khai sửa đổi mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định tương ứng với nội dung sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20.


2. Nội dung cơ bản dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20
2.1. Quy định hướng dẫn rõ áp dụng khống chế chi phí lãi vay sau khi cho trừ doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay (chi phí lãi vay thuần) và nâng ngưỡng khống chế từ 20% lên 30%:
Nhằm đáp ứng được nhu cầu huy động, luân chuyển vốn của các các công ty mẹ, công ty quản lý quỹ của các tập đoàn, doanh nghiệp thực hiện hoạt động trung chuyển vốn, vay và cho vay lại, Bộ Tài chính đã nghiên cứu mức khuyến nghị của OECD tại Chương trình hành động về lãi vay trong khoảng từ 10% đến 30% trên tổng lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay thuần và chi phí khấu hao. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành quy định hướng dẫn rõ quy định được áp dụng đối với tổng chi phí lãi vay thuần nhằm làm rõ cách hiểu và áp dụng quy định. Đồng thời, căn cứ các vướng mắc, phát sinh về nhu cầu huy động vốn lớn của doanh nghiệp trong thời gian qua, có thể thấy với trình độ phát triển của Việt Nam giai đoạn hiện nay có thể cần huy động nguồn vốn vay trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đặc biệt đối với một số tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề có mức thâm dụng vốn cao vẫn đang tăng dần quy mô và tốc độ huy động vốn vay trung và dài hạn. Đồng thời, theo thông lệ các nước đang áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay, hiện mức ngưỡng 30% được áp dụng phổ biến. Vì vậy, Bộ Tài chính trình xin ý kiến Chính phủ về việc hướng dẫn rõ và nâng ngưỡng áp dụng khống chế chi phí lãi vay thuần được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ là không quá 30% tổng lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay thuần và chi phí khấu hao.

  Cụ thể, đối với các nội dung trên, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn như sau:
“3. Chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:


a) Chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. 

Chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ là số chênh lệch dương giữa chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ trừ doanh thu lãi tiền gửi, doanh thu lãi tiền cho vay phát sinh trong kỳ, không bao gồm chi phí lãi vay thuần không được trừ của các kỳ trước chuyển sang. ”. 

Dự kiến, về tác động định tính, phương án hướng dẫn rõ áp dụng tổng chi phí lãi vay thuần cho phép các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động trung chuyển vốn, vay, cho vay lại, quản lý quỹ, ký quỹ trong nội bộ tập đoàn sẽ giải quyết được toàn bộ vướng mắc, khó khăn của các đơn vị có ý kiến khi áp dụng chi phí lãi vay gộp theo quy định tại Nghị định 20. Về định lượng, phương án tháo gỡ nới ngưỡng khống chế dự kiến làm giảm 63% đến 65% số lượng doanh nghiệp bị loại chi phí lãi vay (giả định tính theo số liệu năm 2017 giảm từ 2.799 doanh nghiệp xuống còn 1.034 doanh nghiệp; năm 2018 giảm từ 3.080 doanh nghiệp xuống còn 1.093 doanh nghiệp).
2.2. Quy định hướng dẫn rõ đối với chi phí lãi vay thuần không được trừ do tổng lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và khấu hao âm và quy định bổ sung đối với phần chi phí lãi vay bị loại do vượt quá ngưỡng khống chế 30%:
 Đối với các trường hợp đang vướng mắc, lúng túng trong thực hiện xác định chi phí lãi vay được trừ trong kỳ khi doanh nghiệp không có lợi nhuận trước lãi và khấu hao đủ để được trừ toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ dẫn đến lúng túng trong thực hiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định của Nghị định theo hướng đồng bộ với quy định chuyển lỗ do đặc thù của một số công ty/dự án mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp, công ty bất động sản có chu kỳ kinh doanh những năm đầu phát sinh doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí hoặc các công ty có chu kỳ kinh doanh không ổn định (có thể liên tục thay đổi kết quả kinh doanh lãi/lỗ giữa các năm). Đồng thời, trường hợp quy định cho phép doanh nghiệp được trừ chi phí lãi vay vào số lỗ được chuyển, cần thiết bổ sung quy định được phép chuyển tiếp chi phí lãi vay thuần chưa được trừ tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh của các kỳ tính thuế tiếp theo trong chu kỳ sản xuất 05 năm nhưng không vượt quá tỷ lệ 30% đã quy định nhằm động viên, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động có lãi và nộp thuế.

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định như sau:
“b) Trường hợp người nộp thuế có tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ nhỏ hơn hoặc bằng không thì toàn bộ chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

c) Chi phí lãi vay thuần không được trừ trong kỳ quy định tại điểm a và điểm b khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo để xác định chi phí lãi vay thuần được trừ trong trường hợp chi phí lãi vay thuần phát sinh của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay thuần tính liên tục không quá năm (05) năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay thuần không được trừ.

Trường hợp người nộp thuế phát sinh chi phí lãi vay thuần không được trừ của các kỳ trước chuyển sang nhưng không chuyển hoặc chỉ chuyển một phần và tổng mức chi phí lãi vay thuần của các kỳ trước chuyển sang cộng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ không đạt mức tối đa theo quy định tại điểm a khoản này thì chi phí lãi vay thuần còn lại của các kỳ trước không được tiếp tục chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.”. 

Dự kiến, về tác động định tính, quy định cho phép người nộp thuế được tính chi phí lãi vay vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp trong các kỳ kinh doanh không đủ bù đắp chi phí lãi vay sẽ tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc đối với nội dung này. Về tác động định lượng, toàn bộ các doanh nghiệp hiện đang bị loại trừ chi phí lãi vay sẽ được chuyển tiếp sang kỳ tính thuế tiếp theo nhưng không quá năm (05) tiếp theo. Tại thời điểm đánh giá, do doanh nghiệp đang phát sinh lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí lãi vay, chi phí khấu hao nên chưa phát sinh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Số thuế sẽ giảm tương ứng với phần chi phí lãi vay được đưa vào trong kỳ nhưng không vượt quá tỷ lệ 30% khống chế khi doanh nghiệp bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế trong 05 năm tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh thu nhập chịu thuế, số chi phí lãi vay sau 05 năm ân hạn sẽ không được khấu trừ.

2.3 Quy định rõ về phạm vi, đối tượng áp dụng của khoản 3 Điều 8 Nghị định 20: 

Phạm vi áp dụng khống chế chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần được quy định rõ không bao gồm các giao dịch đã chịu sự kiểm soát giá của Nhà nước, các giao dịch có tính lịch sử từ giai đoạn trước như các dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm được Đảng, Quốc hội và Chính phủ phê duyệt, các khoản vay do lịch sử để lại trước khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hoặc một số trường hợp cụ thể khác chưa lường hết (như các dự án có vốn Nhà nước như dự án công tư (BOT, BTT, …), dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
- Điểm d Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định như sau:
“d) Quy định tại điểm a khoản này không áp dụng với người nộp thuế thực hiện hoạt động ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng; các tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm; không áp dụng đối với các giao dịch vay của các dự án sản xuất hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; giao dịch vay của các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”.


Dự kiến, phương án sửa đổi góp phần nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế do quy định đủ rõ, chi tiết, dễ thực hiện, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý được cho một số trường hợp đặc thù nêu trên. Về tác động định lượng, hiện không có đủ số liệu đánh giá chi tiết đối với phạm vi giao dịch liên kết chịu sự quản lý giá của Nhà nước của các đối tượng này. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê thanh tra, kiểm tra, đến nay, các giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước hiện không thực hiện thanh tra chuyển giá. Vì vậy, chưa gây tác động giảm thu ngân sách nhà nước.


2.4. Quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp áp dụng Nghị định:


Do Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 bao gồm các quy định đủ rõ, chi tiết để thực hiện khống chế chi phí lãi vay và các quy định bổ sung, sửa đổi mới, vì vậy, cần thiết quy định các điều khoản chuyển tiếp tạo điều kiện tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra; hạn chế móc nối, tiêu cực trong thời hạn áp dụng quy định, cụ thể:


- Đối với các trường hợp đã thanh tra, kiểm tra, theo báo cáo của ngành thuế, về kết quả thu thuế, qua thanh tra kiểm tra các đơn vị có liên doanh, liên kết từ năm 2017 đến nay, tổng số đã xử lý: 45.564,06 tỷ đồng, trong đó truy thu, truy hoàn và phạt 4.975,92 tỷ đồng; giảm khấu trừ 157,91 tỷ đồng; giảm lỗ 20.927,12 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế bình quân 19.503,11 tỷ đồng. Kết quả này bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp thu được do xác định lại tỷ lệ chi phí lãi vay, xác định lại thu nhập chịu thuế và đã thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước cho các năm 2017, 2018. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ không xác định lại chi phí lãi vay đã thanh tra, kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 8 nhưng cho chuyển toàn bộ chi phí lãi vay chưa được trừ vào các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng không quá ngưỡng khống chế 30%. 



Cụ thể, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định:

“2. Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra đã xác định chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì người nộp thuế được chuyển chi phí lãi vay không được trừ sang các kỳ tính thuế tiếp theo để xác định chi phí lãi vay thuần được trừ kể từ kỳ tính thuế năm 2019 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này.”. 


Dự kiến, quy định chuyển tiếp không gây xáo trộn, phức tạp trong công tác quản lý thuế nhưng vẫn đảm bảo công bằng, bình đẳng cho các đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được chuyển chi phí lãi vay gộp bị loại vào các kỳ kinh doanh trong 05 năm tiếp theo tương tự các doanh nghiệp chưa thanh tra, kiểm tra.

- Đối với các trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng khống chế chi phí lãi vay thuần nhưng không vượt quá ngưỡng 20% của khoản 3 Điều 8 Nghị định 20.


Cụ thể, dự thảo Nghị định như sau:

“3. Trường hợp người nộp thuế đã kê khai chi phí lãi vay được trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và đến trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này chưa được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì người nộp thuế được xác định chi phí lãi vay thuần được trừ trong kỳ theo nguyên tắc tại điểm a và b khoản 2 Điều 1 Nghị định này nhưng không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. Số chi phí lãi vay thuần không được trừ theo quy định tại khoản này được chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo để xác định chi phí lãi vay thuần được trừ kể từ kỳ tính thuế năm 2019 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này.”.

Dự kiến, phương án có tác động tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về tác động định lượng, quy định chuyển tiếp có tác động tương tự quy định tại mục 2.2, theo đó, số thuế sẽ giảm tương ứng với phần chi phí lãi vay được đưa vào trong kỳ nhưng không vượt quá tỷ lệ khống chế khi doanh nghiệp bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế trong 05 năm tiếp theo. 


2.5. Quy định biểu, mẫu để áp dụng quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20:

Để thực hiện các quy định sửa đổi, bổ sung của Nghị định mới, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, thay thế các chỉ tiêu kê khai chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ của người nộp thuế và số chi phí lãi vay thuần chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát, đôn đốc số thu ngân sách nhà nước.


Cụ thể, dự thảo Nghị định như sau:


“đ) Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay thuần trong kỳ tính thuế theo mục IV.1 hoặc IV.3 Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”.


3. Mục IV.1 và IV.3 Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này thay thế mục IV.1 và IV.3 Mẫu số 01 Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết được ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.”.

Dự kiến, mẫu biểu thay thế tạo thuận lợi cho người nộp thuế kê khai thực hiện quy định sửa đổi, bổ sung và cung cấp thông tin, số liệu minh bạch, chính xác cho cơ quan quản lý nhà nước.

V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP


....


Một số nội dung tiếp thu ý kiến thẩm định:


...


V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN


- Vấn đề thứ nhất: xin ý kiến về quy định sửa đổi bổ sung, hướng dẫn rõ đối với khoản 3 Điều 8 Nghị định 20:

Như đã báo cáo chi tiết ở trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ xin ý kiến đối với nhóm các quy định đủ rõ và chi tiết để doanh nghiệp và cơ quan thuế thực hiện gồm quy định chi phí lãi vay thuần được trừ trong kỳ; quy định xác định rõ chi phí lãi vay thuần không được trừ trong kỳ (và được chuyển tiếp 05 năm);
quy định không áp dụng khống chế chi phí lãi vay đối với giao dịch vay, cho vay thuộc phạm vi quản lý giá của Nhà nước và các dự án, chương trình dự án mục tiêu, trọng điểm của Đảng và Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Vấn đề thứ hai: xin ý kiến đối với quy định nâng ngưỡng áp dụng tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay thuần lên 30%:


Bộ Tài chính trình xin ý kiến Chính phủ về việc nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30% áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong nền kinh tế nhằm hài hòa sát hơn với thông lệ quốc tế (ngưỡng áp dụng đa số hiện nay đều lên tới 30%); đảm bảo bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp (áp dụng đồng nhất một ngưỡng chung) và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát, thực thi.

- Vấn đề thứ 3: Thời hạn hiệu lực áp dụng và quy định chuyển tiếp của Nghị định sửa đổi :


Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, thông báo của Văn phòng Chính phủ, trên tinh thần cải cách, Bộ Tài chính xin ý kiến các thành viên Chính phủ về việc áp dụng Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 và các quy định chuyển tiếp thực hiện trong trường hợp đã thanh tra, kiểm tra hoặc chưa thanh tra, kiểm tra nhằm tạo thuận lợi, đơn giản hóa cho công tác kê khai tuân thủ của người nộp thuế, tạo thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế và công tác giám sát thực thi của cơ quan thuế các cấp.


Trên đây là nội dung dự thảo Tờ trình Chính phủ về Nghị định sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Trình kèm theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP; Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Báo cáo đánh giá tác động; Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính; Báo cáo tổng kết vướng mắc và Báo cáo kinh nghiệm quốc tế).
	Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Lưu: VT, TCT (VT, TTKT (3b)).
	BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng
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